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Stt Tên hàng hóa ĐVT Số 
lượng 

Ghi chú 

1 
Túi nilon trắng 1kg Kg 5 

 

2 
Túi nilon trắng 2 kg Kg 5 

 

3 
Túi nilon trắng 5kg Kg 4 

 

4 
Túi nilon xanh 5kg Kg 8 

 

5 
Túi nilon vàng 5kg Kg 6 

 

6 
Túi nilon đen 5kg Kg 5 

 

7 
Túi nilon đựng rác Kg 50 

 

8 
Túi zip 7*10 Kg 7 

 

9 
Chốt cửa Cái 48 

 

10 
Khoá việt tiệp cầu 6 Cái 35 

 

11 
Giấy in A4 thái lan Gam 505 

 

12 
Giấy A5 Gam 250 

 

13 
Giấy in kim mai 115 Gam 7 

 

14 
Bìa màu A4 Gam 5 

 

15 
Băng dính trắng to Cuộn 9 

 

16 
Hộp cắm bút nhựa Cái 2 

 

17 
Khăn lau đa năng nhỡ Cái 104 

 

18 
Bộ ấm chén minh long Bộ 1 

 



19 
Hồ dán thiên long Lọ 316 

 

20 
Bút TL023 xanh Cái 586 

 

21 
Bút TL 023đen Cái 21 

 

22 
Bút TL023 đỏ Cái 13 

 

23 
Bút ký Cái 70 

 

24 
Bút dính bàn Cặp 10 

 

25 
Bút viết kính Thiên Long Cái 23 

 

26 
Sổ CK10 A4 (200 trang) Quyển 72 

 

27 
Sổ giáo án A4 200T Quyển 8 

 

28 
Bấm kim 10E trộn màu+ 2 hộp kim Cái 20 

 

29 
Kim bấm số 10 Hộp 46 

 

30 
Ghim cài C62 Hộp 45 

 

31 
kéo 210 mm màu lẫn Cái 20 

 

32 
Bút lông bảng Cái 35 

 

33 
Kẹp tài liệu C15 Hộp 20 

 

34 
Kẹp tài liệu C25 Hộp 16 

 

35 
Kẹp tài liệu C51 Hộp 16 

 

36 
Kẹp tài liệu C19 Hộp 16 

 

37 
Giấy phân trang_5 màu, 43*12mm Tệp 85 

 

38 
Giấy nhớ 3x3 Tập 34 

 

39 
Giấy nhớ 3x4 Cái 3 

 

40 
Mực dấu thái đỏ Lo 3 

 

41 
Mực dấu xanh Lọ 6 

 



42 
Pin tiểu A A A pa na so nic Đôi 268 

 

43 
Pin điều khiển Panasonic Đôi 30 

 

44 
Giấy vệ sinh Bãi Bằng 12 cuộn/túi Túi 105 

 

45 
Nước rửa tay LIFEBUOY 450G/12 Chai 60 

 

46 
Xà phòng bánh LIFEBUOY 72X90G bánh 6 

 

47 
Bột giặt OMO 770G/18 Kg 44 

 

48 
Nước giặt ECO (10 lít) can 65 

 

49 
Tẩy vệ sinh okay Chai 62 

 

50 
Nước lau kính SUNLIGHT 520ML/12 Chai 22 

 

51 
Nước lau sàn SUNLIGHT 12X1KG Lít 13 

 

52 
Nước tẩy Javen 4lit Can 3 

 

53 
Nước rửa chén thái Chai 27 

 

54 
Chổi lau nhà bản ngang loại đẹp Cái 15 

 

55 
bông lau bản 60cm loại đẹp Cái 20 

 

56 
Thảm lau chân loại tốt Cái 27 

 

57 
Chổi Cọ tolet Cái 6 

 

58 
Găng tay cao su Đôi 23 

 

59 
Chậu nhựa nhỡ Cái 8 

 

60 
Thùng đựng rác có nắp đậy 120L Cái 6 

 

61 
Hót rác cán dài Cái 14 

 

62 
Thùng rác bật nắp Cái 11 

 

63 
Xô nhựa 15L Cái 1 

 

64 
Hộp đựng thực phẩm 42 x 30 x 24 Cái 8 

 



65 
Ủng Đôi 4 

 

66 
chổi chít Cái 36 

 

67 
Chổi nhựa Cái 15 

 

68 
Chổi quét mạng nhện Inox Cái 2 

 

69 
Dây dứa Cuộn 1 

 

70 
Dao phát cỏ Cái 5 

 

71 
Cuốc Cái 5 

 

72 
Búi sắt Cái 10 

 

 


